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                                                    KẾ HOẠCH
                    HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH
                                            NĂM HỌC 2021 - 2022
Căn cứ thông tư số 31/2017/TT- BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GD & ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Noong Bua;
Trường TH Noong Bua xây dựng Kế hoạch hoạt động  tư vấn tâm lý cho học sinh năm 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được bày tỏ suy nghĩ, trao đổi tâm tư tình cảm và giải tỏa những thắc mắc trong cuộc sống, trong học tập, trong quan hệ bạn bè, thầy trò hoặc những vấn đề về tâm lý, giới tính.... hoặc những khó khăn học sinh, cha mẹ học sinh gặp phải trong quá trình học tập và sinh hoạt. Góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học sinh thực hiện được nguyện vọng và ước mơ của mình.
Giúp học sinh tự nhận thức được bản thân và có khả năng ứng phó tích cực trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bè bạn và xã hội, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh.
2. Yêu cầu
Các thành viên của tổ tư vấn phải am hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh, phải luôn tôn trọng học sinh, lắng nghe học sinh, phải tạo được niềm tin ở học sinh để việc tư vấn có hiệu quả. Trong quá trình tư vấn giáo viên tư vấn cần giữ bí mật những vấn đề có tính nhạy cảm của học sinh, cha mẹ học sinh để tránh sự mặc cảm của các đối tượng được tư vấn.
 II. ĐỐI TƯỢNG
Toàn thể học sinh trường Tiểu học Noong Bua.
Giáo viên tư vấn cũng sẽ hỗ trợ các giáo viên chủ nhiệm và PHHS trong việc giáo dục học sinh nếu trong khả năng cho phép.
III. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Qui mô lớp:
	Lớp
	Kế hoạch giao
	Thực hiện
	Tăng/giảm 
(So năm trước)

	
	Số lớp
	Số hs
	Số lớp
	Số hs
	Số lớp
	Số hs

	1
	4
	120
	4
	134
	
	-13

	2
	4
	148
	4
	140
	
	+1

	3
	4
	139
	4
	138
	
	-9

	4
	4
	147
	4
	149
	
	+39

	5
	3
	110
	3
	109
	
	+12

	Tổng
	19
	664
	19
	670
	
	+30


2. Cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ:
Số phòng học: 19 phòng (1/1 lớp trên phòng) 

Tình trạng phòng học: Tốt.

Có hệ thống quạt mát, bóng điện đảm bảo.

Thư viện, thiết bị đảm bảo phục vụ cho học sinh.

3. Tình hình đội ngũ:
Tổng số: CBGV, NV: 39, trong đó:

	BGH
	GV
	NV
	Thạc sĩ
	ĐH


	CĐ
	TC

LLCT
	GVG cấp tỉnh
	GVG cấp TP
	GVG cấp trường

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	30
	6 (3  ĐH)
	1
	30
	4
	3
	5
	9
	16


4. Những thuận lợi, khó khăn
a) Thuận lợi
Trường  tiểu học Noong Bua đóng trên địa bàn tổ dân phố 10, phường Noong Bua.

Trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo  của phòng Giáo dục và Đào tạo, các cấp ủy đảng chính quyền địa phương về các hoạt động giáo dục nói chung và công tác tư vấn tâm lý học sinh nói riêng.

Công tác tư vấn tâm lý học sinh của nhà trường những năm học trước đã có những hiệu quả tốt.

Đa số cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh đều rất quan tâm đến các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh.

Trang thiết bị, phương tiện thông tin, tài liệu  phục vụ cho việc giảng dạy tuyên truyền tương đối đảm bảo.

b) Khó khăn:
Kỹ năng giáo dục tư vấn tâm lý của giáo viên còn hạn chế.

Nhận thức về công tác tư vấn tâm lý của một số PHHS chưa đầy đủ.

Chưa có CBGVNV được đào tạo bài bản về công tác tư vấn tâm lý
IV. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động độc lập với hoạt động khác.

2. Học sinh đến tư vấn trên cơ sở tự nguyện.
3. Luôn tôn trọng học sinh được tư vấn.

4. Mọi thông tin của học sinh tư vấn hoàn toàn được bảo mật.

5. Phương châm hoạt động “Luôn lắng nghe, tôn trọng và bảo mật”.
V. NỘI DUNG TƯ VẤN
Nội dung tư vấn tập trung vào các vấn đề sau:

1. Phương pháp học tập.

2. Quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn bè, thầy trò, đạo đức lối sống và một số vấn đề khác mà các em quan tâm.
VI. HÌNH THỨC TƯ VẤN
1. Tư vấn trực tiếp.
2. Tư vấn qua hộp thư

3. Tư vấn qua bảng tin của trường.

4. Tư vấn qua các buổi sinh hoạt, các hoạt động giáo dục học sinh toàn diện, giáo dục kỹ năng sống.

VII. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. Tư vấn trực tiếp

Giáo viên tư vấn sẽ gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ với học sinh cần được tư vấn. Từ đó đưa ra các định hướng giải quyết vấn đề cho học sinh (thông tin của các em học sinh sẽ được hoàn toàn bảo mật).
Thông qua các hoạt động, học sinh được giáo dục toàn diện về các kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể.

2. Tư vấn gián tiếp
Qua hộp thư  Điều em muốn nói. Tổ tư vấn sẽ tổng hợp các nội dung học sinh cần được tư vấn và hồi đáp cho học sinh trong vòng 3 ngày.

Những nội dung tư vấn mà được nhiều học sinh quan tâm, cấp thiết thì giáo viên tư vấn có thể tư vấn theo nhóm hoặc thông qua các các buổi sinh hoạt theo chủ đề (học sinh có thể đặt câu hỏi và được tư vấn, …). Tuy nhiên các thông tin của các em học sinh sẽ được hoàn toàn bảo mật.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Tổ tư vấn tâm lý cho học sinh
a)  Cơ chế hoạt động
Thành viên tổ tư vấn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
Tổ trưởng tổ tư vấn căn cứ kế hoạch, nội dung hoạt động phân công nhiệm vụ thành viên trong tổ, luân phiên trực làm việc tại phòng tư vấn 1 buổi/tuần, vào thứ 2 (theo thời gian làm việc hành chính).
b) Nhiệm vụ
Thực hiện các nội dung tư vấn hồ trợ cho học sinh, tập trung vào nhiệm vụ chính sau:
Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tư vấn lâm lý cho học sinh.

Xây dựng quy định chức năng, quy chế hoạt động , nhiệm vụ, cơ chế phối hợp, chỉ đạo của Tổ tư vấn.

Tổ chức khảo sát, xây dựng dữ liệu tâm lý ban đầu đối với học sinh đầu cấp học; phân loại, theo dõi, cập nhật thường xuyên đặc điểm, diễn biến tâm lý của học sinh.

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công tác tư vấn tâm lý cho giáo viên.

Sơ kết, tổng kết, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo định kỳ từng năm học.

2. Định hướng chung
a)  Nội dung
Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính.

Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.

Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả.
Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giai quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường.

Xây dựng bài Test trắc nghiệm tâm lý cho học sinh toàn trường theo khối vào dịp đầu năm và cuối năm để  nắm bắt tâm lý, nguyện vọng và mong muốn của học sinh từ đó có giải pháp sao cho hiệu quả.

b) Hình thức thực hiện
Xây dựng các chuyên đề về tư vấn tâm lý cho học sinh và bố trí thành các bài giảng riêng hoặc lồng ghép trong các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ. Tổ chức dạy tích hợp các nội dung tư vấn tâm lý cho học sinh trong các môn học chính khóa và hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, diễn đàn về các chủ đề liên quan đến nội dung cần tư vấn cho học sinh.

Thiết lập kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về diễn biến tâm lý và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.

Tư vấn, tham vấn riêng, tư vấn nhóm, trực tiếp tại phòng tư vấn; tư vấn trực tuyên qua mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của nhà trường, email, mạng xã hội, điện thoại và các phương tiện thông tin truyền thông khác.

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh.

c) Công tác phối hợp trong tư vấn tâm lý
Phối hợp trong nhà trường

Cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phối hợp chặt chẽ vớigiáo viên chủ nhiệm,  Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên bộ môn và các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường khi triển khai các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh.

Phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng bên ngoài:
+  Phối hợp với cha mẹ học sinh: Thường xuyên trao đổi thông tin về học sinh; nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh về đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và tácđộng của những thay đổi đó đối với học sinh; thường xuyên quan tâm, phát hiện và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với những biểu hiện bất thường của học sinh

+ Phối hợp với các chuyên gia, trung tâm tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, cơ sở  y tế, cơ quan tư pháp và bảo vệ pháp luật để trị liệu tâm lý, xử lý kịp thời các trường hợp học sinh cần can thiệp chuyên sâu;

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức về khoa học tâm lý giáo dục, các trường sư phạm đủ điều kiện, chuyên gia, nhà khoa học nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ tư vấn tâm lý về kiến thức, kỹ năng, thái độ đúng đắn, cần thiết để thực hiện công tác tư vấn, tham vấn tâm lý trong nhà trường;

+ Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội khác để tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý;

+ Phối hợp với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có chức năng để tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý phù hợp với nhu cầu của học sinh và yêu cầu giáo dục của nhà trường.

3. Phòng tư vấn tâm lý
Sử dụng phòng đội và phòng y tế để làm công tác tư vấn tâm lý.
4. Nguyên tắc làm việc của Tổ Tư vấn 
4.1 Nguyên tắc số 1: Lắng nghe và tôn trọng
Lắng nghe, tôn trọng là học sinh sẽ được chia sẻ bất cứ điều gì mình muốn, tổ tư vấn không đánh giá đúng hay sai và hoàn toàn chấp nhận và tôn trọng quan điểm cũng như chính con người của các em.
4.2 Nguyên tắc số 2: Bảo mật thông tin
Tổ Tư vấn tâm lý luôn tôn trọng sự riêng tư của mỗi người vì vậy tổ tư vấn cam kết mọi vấn đề mà học sinh chia sẻ với chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Cụ thể: Trong trường hợp học sinh tự mình tới phòng tư vấn, mọi vấn đề học sinh chia sẻ với thầy cô trong tổ tư vấn sẽ được giữ bí mật. Tổ tư vấn chỉ tiết lộ thông tin của học sinh với những người có trách nhiệm (phụ huynh học sinh, cố vấn…) trong ba trường hợp sau:
1) Học sinh đang có ý định gây hại cho bản thân hoặc gây nguy hiểm cho người khác;
2) Học sinh đồng ý chia sẻ  thông tin với những người liên quan để được hỗ trợ tốt hơn;
3) Học sinh báo cáo về việc đang bị đe dọa.
Trong trường hợp học sinh được chuyển tới phòng tư vấn bởi cha mẹ, thầy cô, tổ tư vấn sẽ trao đổi với người đại diện này và những người có liên quan những thông tin khái quát về quá trình tư vấn nhằm phối hợp trợ giúp học sinh tốt hơn.
4.3 Nguyên tắc số 3: Cung cấp giải pháp
Đến với Tổ Tư vấn tâm lý học sinh không chỉ được lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ mà còn được cung cấp những thông tin mới cập nhật cũng như trao đổi để tìm ra các giải pháp cho những tình huống cụ thể đang gặp phải trong cuộc sống.
5. Kế hoạch cụ thể   
	Thời gian
	Nội dung
	Người thực hiện
	Kết quả

	Tháng 9 năm 2021
	- Ổn định phòng làm việc.

- Tư vấn các vấn đề khác theo mong muốn của học sinh.

- Tư vấn về việc học, sinh hoạt của HS lớp 5

- Tư vấn về ATGT

- Tư vấn về vệ sinh ATTP
	- Tổ tư vấn 

- Tổ tư vấn

- GVCN lớp 5

- CA tp/TPT

                                 - Cô Bùi Thị Thanh Xuân 
	

	Tháng 10 năm 2021
	- Tư vấn về kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả cho học sinh.

- Tư vấn các vấn đề khác theo mong muốn của học sinh

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử.
	- GVCN                                

- Tổ tư vấn tâm lý

- GVCN 19 lớp
	

	Tháng 11 năm 2021
	- Tư vấn về ứng xử văn hóa hóa, phòng, chống bào lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

- Tư vấn các vấn đề khác theo mong muốn của học sinh

- Tư vấn sức khỏe tâm lý
	- Tổ tư vấn
- Đoàn Thanh niên

- Tổ tư vấn
- Cô Bùi Thị Thanh Xuân
	

	Tháng 12 năm 2021
	- Tư vấn các vấn đề khác theo mong muốn của học sinh.

	- Tổ tư vấn tâm lý

- Đoàn Thanh niên
	

	Tháng 1 năm 2022
	- Tư vấn cách phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em.
- Tư vấn khả năng ứng phó, giải quyết các vấn đề phát sinh trong mối quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, giáo viên và bạn bè và mối quan hệ xã hội khác

- Tư vấn các vấn đề khác theo mong muốn của học sinh.
	- Tổ tư vấn tâm lý

- GVCN
	

	Tháng 2 năm 2022
	- Kỹ năng phòng, tránh bạo lực học đường.
- Tư vấn các vấn đề khác theo mong muốn của học sinh.
	- Tổ tư vấn tâm lý
	

	Tháng 3 năm 2022
	- Tư vấn các vấn đề khác theo mong muốn của học sinh
	- Tổ tư vấn tâm lý

- GVCN
	

	Tháng 4 năm 2022
	- Tư vấn về thẩm mỹ.
- Tư vấn các vấn đề khác theo mong muốn của học sinh.
	- Tổ tư vấn tâm lý

- GVCN


	

	Tháng 5 năm 2022
	- Tư vấn các vấn đề khác theo mong muốn của học sinh
	- Tổ tư vấn tâm lý

- Đoàn Thanh niên
	


 (Các chuyên đề tư vấn có thể được linh động thay đổi về những vấn đề mà học sinh đang quan tâm)
XI. KINH PHÍ
1. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.
2. Huy động các nguồn lực hợp pháp cho hoạt động tư vấn tâm lý học sinh.

Trên đây là kế hoạch hoạt động tư vấn tâm lý học đường của trường tiểu học Noong Bua năm học 2021 - 2022. Đề nghị CB-VC nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt các nội dung và yêu cầu của kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Mọi thắc mắc kịp thời liên hệ lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn thêm./.
	Nơi nhận:
- Thành viên tổ tư vấn (để thực hiện);

- Lưu: VT.
 
	HIỆU TRƯỞNG
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	PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

       TRƯỜNG TH NOONG BUA


               Số:        /QĐ-THNB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


Noong Bua, ngày      tháng 9  năm 2021


QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Tổ tư vấn Tâm lý học sinh 
Năm học 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NOONG BUA
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BGD&ĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của trường tiểu học Noong Bua;
Xét đề nghị của bộ phận phụ trách chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn Tâm lý học sinh năm học 2021-2022, gồm các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Tổ Tư vấn tâm lý có trách nhiệm:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh đảm bảo mục đích phòng ngừa, can thiệp (khi cần thiết) đối với học sinh theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGD&ĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GD&ĐT.
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt đặc điểm, diễn biến tâm sinh lý của học sinh để phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp kịp thời đối với học sinh đang gặp khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống, có hướng giải quyết phù hợp.
Phân công nhiệm vụ, lịch trực cụ thể và thực hiện theo qui chế đã xây dựng; thường xuyên báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng hoạt động của tổ, tham mưu hướng xử lý, giải quyết và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.
Thiết lập lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Điều 3. Các ông (bà) là Phó Hiệu trưởng, Tổng phụ trách đội; giáo viên chủ nhiệm và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3;
- Lưu: VT.                                                                                   

                                                                                                        Trần Thị Khánh Tùng
DANH SÁCH
Tổ tư vấn Tâm lý học sinh năm học 2021-2022
(kèm QĐ số:       /QĐ-THNB,  ngày      /9/2021 của
Hiệu trưởng  trường tiểu học Noong Bua)
1. Danh sách :
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Phân công

	1
	Trần Thị Khánh Tùng
0948319677
	BTCB

 HT
	Tổ trưởng
	- Phụ trách chung, theo dõi chỉ đạo hoạt động tư vấn của tổ tư vấn; 
- Bồi dưỡng cho CB-VC về công tác tư vấn học đường.

	2
	Phan Thị Thiền

0949347065
	P.HT
 
	Tổ phó
	- Lên kế hoạch hoạt động, trực tiếp đôn đốc việc thực hiện và hoạt động của tổ.

	3
	Vũ Thị Phượng

0915513357
	TPT
	Ủy viên
	- Tiếp nhận thông tin cần tư vấn của học sinh từ email của tổ, từ hộp thư “Những điều em muốn nói”, chia sẻ lên nhóm cùng thảo luận thống nhất các biện pháp tư vấn đạt hiệu quả.
- Phụ trách việc tổ chức tư vấn cho học sinh dưới cờ hàng tuần về những vấn đề chung mà học sinh đang quan tâm.
- Trực tuần chẵn.

	4
	Nguyễn Thu Hòa

0984631377

	BT Đoàn

	Ủy viên
	- Tiếp nhận thông tin cần tư vấn của học sinh, chia sẻ lên nhóm cùng thảo luận thống nhất các biện pháp tư vấn đạt hiệu quả.
- Trực tuần lẻ.

	5
	Bùi Thị Thanh Xuân
0916652829
	Y tế
	Ủy viên
	- Tiếp nhận thông tin cần tư vấn của học sinh, chia sẻ lên nhóm cùng thảo luận thống nhất các biện pháp tư vấn đạt hiệu quả.

	6
	Các giáo viên chủ nhiệm, GV bộ môn
	GV
	Ủy viên
	- Tiếp nhận thông tin cần tư vấn của học sinh, chia sẻ lên nhóm cùng thảo luận thống nhất các biện pháp tư vấn đạt hiệu quả.


 

2.Phân công nhiệm vụ phụ trách các nội dung tư vấn mang tính chuyên sâu:
	STT
	Nội dung tư vấn
	Người phụ trách

	1
	Bạn bè, trường lớp: Không có bạn, rất ít bạn; đang thân bỗng xa cách; cãi nhau, hiểu lầm, ghen tức; cảm thấy bị bạn bỏ rơi; Muốn chấm dứt tình bạn; muốn giúp bạn; đánh nhau với bạn; ích kỷ; mâu thuẫn, hiểu lầm trong lớp; bắt nạt, bè cánh; Bạo lực, hành hung; chán học, lười học; nghiện game; giao tiếp ứng xử hạn chế;  điểm số, áp lực thi cử; phương pháp học tập…
	Vũ Thị Phượng
GVCN

	2
	Sức khỏe: Những thay đổi khác lạ trong cơ thể; chiều cao; quá béo, quá gầy; ăn không thấy ngon; mất ngủ; trầm cảm…
	Bùi Thị Thanh Xuân
Nguyễn Văn Tuân
Nguyễn Thị Mơ

	3
	Tâm trạng – tâm lý: Tự ti, thấy mình vô tích sự; đau buồn; tức giận; thù hận; cô đơn, trống trải; cảm giác bị bỏ rơi, bị xa lánh; cay cú, uất ức; hoảng sợ; coi nhẹ những giá trị sống; ý thức trách nhiệm với bản thân và gia đình, cộng đồng chưa cao…
	Nguyễn Thu Hòa
GVCN

	4
	Gia đình: Cha mẹ quá nghiêm khắc; không hòa hợp với anh chị em; cha mẹ li dị; không thể trò chuyện với cha mẹ; gia đình thiếu khuyết; cha mẹ nghiện ngập; bố dượng, mẹ kế; mất người thân; hư với bố mẹ; sống hưởng thụ…
	Vũ Thị Phượng
Nguyễn Thu Hòa
GVCN

	5
	Pháp luật: Ăn cắp, ăn trộm; đánh nhau; tai nạn giao thông; sợ bị trừng phạt; bị lôi kéo vào những việc phạm pháp...
	Vũ Thị Phượng
Nguyễn Thu Hòa
GVCN

	6
	Thẩm mĩ: Giáo dục về cảm nhận cái đẹp, cái hay trong cuộc sống,… biết làm đẹp cho bản thân…
	Hoàng Trung Hiếu
Vũ Trọng Quảng
Vũ Thị Phượng
Nguyễn Thu Hòa


